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TÓM TẮT 
Xây dựng chương trình phòng ngừa bắt nạt trực tuyến (BNTT) là cơ sở quan trọng để đảm 

bảo môi trường học đường an toàn cho học sinh (HS). Bài viết đề cập việc thực nghiệm (TN) chương 
trình phòng ngừa BNTT dành cho học sinh trung học (HSTH) ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) 
bao gồm 5 nội dung: (1) Tìm hiểu về BNTT; (2) Sàng lọc nguy cơ BNTT và bị BNTT; (3) Rèn luyện 
kĩ năng ứng phó với BNTT; (4) Can thiệp và hỗ trợ tâm lí liên quan đến hành vi BNTT; (5) Truyền 
thông lan tỏa ý thức phòng ngừa BNTT trên không gian mạng. Chương trình phòng ngừa BNTT dành 
cho HSTH trên cơ sở kết hợp giữa nhà trường và nhóm nghiên cứu; kết hợp giữa các biện pháp: (1) 
Truyền thông nâng cao nhận thức về BNTT và ý nghĩa của việc phòng ngừa BNTT; (2) Sàng lọc nguy 
cơ BNTT và hỗ trợ tâm lí học đường các vấn đề liên quan đến BNTT; (3) Giáo dục kĩ năng phòng 
ngừa BNTT lồng ghép trong môn học, chuyên đề riêng biệt hoặc hoạt động giáo dục của nhà trường. 
Kết quả TN chứng minh giả thuyết TN được chấp nhận. Sau TN, nhận thức của HS được nâng cao 
rõ rệt: thay đổi quan điểm về hình thức sàng lọc nguy cơ BNTT và tìm kiếm sự hỗ trợ tâm lí học 
đường để vượt qua các khó khăn, trở ngại về sức khỏe tâm thần (SKTT) do BNTT gây ra, hướng đến 
sự phát triển khỏe mạnh. 

Từ khóa: bắt nạt trực tuyến; phòng ngừa bắt nạt trực tuyến; rèn luyện kĩ năng; nâng cao nhận 
thức; chương trình phòng ngừa bắt nạt trực tuyến  
 
1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, sự bùng nổ của mạng internet và các thiết bị điện tử đã dẫn đến một hình 
thức bạo lực, xâm hại mới xuất hiện: Bắt nạt trực tuyến (UNICEF, 2021). Đây là hình thức 
bắt nạt vô cùng nguy hiểm bởi hậu quả để lại không chỉ là những vết thương trên thân thể 
như bắt nạt thông thường, mà còn tác động đến mối quan hệ xã hội, học tập, gây ra sự tổn 
thương tâm lí, tinh thần, nghiêm trọng hơn là có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng của HS 
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(Beran & Li, 2007). Năm 2020, đại dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, các biện pháp giãn 
cách xã hội được thực hiện, nhóm tác giả Nguyễn Thị Minh Hồng và cộng sự (2020) đã đề 
cập đến việc học tập trực tuyến từ xa khiến vấn nạn BNTT gia tăng, trong đó chịu tác động 
nhiều nhất chủ yếu là vị thành niên từ 12 đến 18 tuổi. (Nguyen et al, 2020). 

Tại Việt Nam, đã có 1 số nghiên cứu ban đầu về hiện tượng BNTT (Tran et al., 2015; 
Tran, 2020), nghiên cứu về hành vi BNTT của HS ở một số trường THPT tại TPHCM của 
tác giả Nguyễn Thị Diễm My (2018) (Nguyen, 2018), Huỳnh Văn Sơn và cộng sự (2022) 
(Huynh et al., 2022)... Tuy nhiên, các nghiên cứu chủ yếu là những bài viết tổng hợp, biên 
dịch từ tài liệu nước ngoài, hoặc chỉ dừng lại ở phản ánh thực trạng, đề xuất giải pháp mà 
chưa đi sâu vào TN, triển khai và đánh giá các biện pháp phòng ngừa BNTT. Đây cũng chính 
là điểm mới trong nghiên cứu TN chương trình phòng ngừa BNTT dành cho HSTH ở 
TPHCM của nhóm tác giả.  

Việc nghiên cứu và triển khai chương trình, ứng dụng phòng ngừa, hỗ trợ phòng ngừa 
BNTT cho HS Việt Nam là một hướng đi mới mẻ và mang tính ứng dụng cao, góp phần hỗ 
trợ công tác phòng ngừa tình trạng này trong đời sống của HS. Ngoài ra, vấn đề phòng ngừa 
BNTT nói riêng, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho HS nói chung trong trường học được xác 
lập là một định hướng quan trọng để xây dựng trường học hạnh phúc trong bối cảnh mới 
(Bui et al., 2023).  
2. Giải quyết vấn đề 
2.1.  Một số vấn đề lí luận 

Trong phạm vi đề tài, chúng tôi quan điểm: Hành vi BNTT là hành vi sử dụng các hình 
thức bắt nạt gián tiếp, xảy ra khi thủ phạm thực hiện hành vi bắt nạt thông qua các tiện ích 
và ứng dụng trên internet hướng tới việc làm tổn thương tâm lí của nạn nhân một cách có 
chủ ý, lặp đi lặp lại và có thái độ đe dọa, thù địch. Từ việc tổng quan các nghiên cứu trong 
nước và thế giới, chúng tôi đưa ra thuật ngữ Chương trình phòng ngừa hành vi BNTT cho 
HS Việt Nam được hiểu là việc xây dựng một hệ thống các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể 
nhằm loại bỏ sự tiềm ẩn nguyên nhân hoặc các tình huống không mong muốn của BNTT 
dành cho HS Việt Nam. 

Dựa trên cơ sở lí luận đã tổng hợp từ các nghiên cứu của các tác giả Beran, Patchin, 
Trần Văn Công, Nguyễn Thị Diễm My…, nội dung chương trình phòng ngừa BNTT mà 
nhóm nghiên cứu thiết kế bao gồm: 

Nội dung 1. Tìm hiểu về BNTT 
- Tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, hình thức và biểu hiện của BNTT. 
- Phân biệt hành vi thực hiện BNTT và bị BNTT, mối quan hệ của 2 hiện tượng này. 
- Nhận biết hậu quả và tổn thương tâm lí do bị BNTT. 
- Tìm hiểu ý nghĩa/tầm quan trọng của việc phòng ngừa BNTT khi tham gia không gian 

mạng hiện nay. 
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Nội dung 2. Sàng lọc nguy cơ BNTT và bị BNTT 
- Xác định nguy cơ BNTT và bị BNTT bằng các công cụ sàng lọc, lượng giá ban đầu 

qua tần suất các biểu hiện, hình thức tham gia, sử dụng không gian mạng. 
- Xác định dấu hiệu bất thường, tổn thương tâm lí trong trường hợp bị BNTT. 
- Gợi mở, hướng dẫn cách thức xử lí nguy cơ BNTT và bị BNTT. 

Nội dung 3. Rèn luyện kĩ năng ứng phó với BNTT 
- Tìm hiểu và rèn luyện các yêu cầu, thao tác của kĩ năng bảo vệ bản thân an toàn trên 

không gian mạng.  
- Tìm hiểu và rèn luyện các yêu cầu, thao tác của kĩ năng sử dụng và giao tiếp trên 

mạng xã hội hiệu quả. 
- Tìm hiểu và rèn luyện các yêu cầu, thao tác của kĩ năng thẩm định và tiêu thụ thông 

tin từ mạng xã hội.  
- Tìm hiểu và rèn luyện các yêu cầu, thao tác của kĩ năng ứng phó với BNTT. 

Nội dung 4. Can thiệp và hỗ trợ tâm lí liên quan đến hành vi BNTT 
- Tư vấn giáo dục tâm lí ở cấp độ cá nhân những trường hợp có nguy cơ BNTT và bị 

BNTT.  
- Tham vấn tâm lí chuyên sâu những trường hợp bị tổn thương tâm lí do bị BNTT.  
- Chuyển gửi hoặc giới thiệu những trường hợp bị tổn thương tâm lí sử dụng các dịch 

vụ thăm khám tâm lí bên ngoài trường học. 
Nội dung 5. Truyền thông lan tỏa ý thức phòng ngừa BNTT trên không gian mạng 

- Cách hỗ trợ, nhắc nhở bạn bè xung quanh khi bị BNTT và liên hệ tìm kiếm sự trợ giúp 
phù hợp.  

- Lan tỏa, hỗ trợ truyền thông các giá trị và ý thức phòng ngừa BNTT trong phạm vi nhà 
trường, gia đình và cộng đồng.  
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

a. Mục đích nghiên cứu 
-  TN chương trình phòng ngừa BNTT cho HS tại trường phổ thông. 
- Đánh giá tính hiệu quả và khả thi của chương trình phòng ngừa BNTT làm cơ sở đề 

xuất phương án triển khai đại trà. 
b. Giả thuyết nghiên cứu: 

Chương trình phòng ngừa BNTT cho HS TN được đề xuất là khả thi, thuyết phục và 
mang hiệu quả phòng ngừa BNTT. 

c. Thời gian và địa điểm 
Thời gian: Từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. 
Địa điểm: Các trường: THCS Tôn Thất Tùng, THCS Nguyễn Huệ, THPT Tây Thạnh, 

THPT Trần Phú (nhóm TN); THCS Lê Lợi, THCS Phan Bội Châu, THPT Tân Bình, THPT 
Lê Trọng Tấn (nhóm đối chứng). 
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2.2.2. Công cụ nghiên cứu  
Dựa trên những nội dung của chương trình phòng ngừa BNTT cho HS Việt Nam đã 

xác lập, chúng tôi tiến hành TN chương trình này trên nhóm khách thể đã xác lập để kiểm 
tra tính hiệu quả và khả thi của chương trình. Các biện pháp đề xuất sau đây cũng là các hình 
thức triển khai chương trình phòng ngừa BNTT đã xây dựng.  

Biện pháp 1. Truyền thông nâng cao nhận thức về BNTT và phòng ngừa BNTT 
Mục tiêu: HS nhận biết được những kiến thức cơ bản về BNTT, hậu quả và ý nghĩa 

của việc phòng ngừa BNTT.  
Nội dung: Truyền thông các nội dung 1 và 2.  
Cách tiến hành: Tiến hành truyền thông những nội dung trên bằng các hình thức: 
- Bước 1. Xây dựng trang web https://psygital.vn/ đăng tải các bài viết cung cấp kiến 

thức về những nội dung đã xác lập và hướng dẫn HS vào web đọc các tin tức này.  
- Bước 2. Xây dựng, đăng bài truyền thông đã xác lập lên trang web theo lịch. 
- Bước 3. Báo cáo chuyên đề sân cờ trong thời gian TN.  
Biện pháp 2. Sàng lọc nguy cơ BNTT và hỗ trợ tâm lí học đường các vấn đề liên 

quan đến BNTT 
Mục tiêu: Sàng lọc những HS có nguy cơ thực hiện hành vi BNTT và bị BNTT để can 

thiệp sớm bằng các biện pháp giáo dục, tư vấn tâm lí (TVTL) học đường.  
Nội dung: Thực hiện nội dung 3 và 4. 
Cách tiến hành 
- Bước 1. Đổ dữ liệu và lập trình sẵn các mẫu phiếu đánh giá sàng lọc trên web.  
- Bước 2: Giới thiệu với HS về việc thực hiện bài đánh giá sàng lọc hành vi BNTT trên 

trang https://psygital.vn/ thông qua các kênh: giáo viên chủ nhiệm (GVCN), các chuyên đề 
sân cờ, tờ rơi… 

- Bước 3.Tiến hành liên hệ với những HS có vấn đề SKTT liên quan đến BNTT để hỗ 
trợ, tham vấn tâm lí cá nhân (trực tiếp và trực tuyến). Với những HS có nguy cơ thực hiện 
BNTT hoặc đã, đang thực hiện BNTT thì dựa trên kết quả sàng lọc từ phiếu đánh giá để liên 
hệ và thực hiện công tác tư vấn giáo dục, hỗ trợ các em (trực tiếp và trực tuyến). Các chiến 
lược hỗ trợ được sự cho phép của ban giám hiệu, GVCN và người làm công tác TVTL học 
đường phụ trách của HS đó.  

- Bước 4. Đánh giá lại tình trạng SKTT của HS kết hợp phỏng vấn để đánh giá sự cải 
thiện, phát triển các kĩ năng ứng phó với BNTT của HS ở phiên tư vấn, tham vấn cuối cùng.  

- Bước 5. Phối hợp với người làm công tác TVTL học đường tại trường để quan sát, 
lượng giá và theo dõi sau lượng giá tình trạng SKTT của khách thể sau phiên cuối 2 tuần.  
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Biện pháp 3. Giáo dục kĩ năng phòng ngừa BNTT lồng ghép trong môn học, chuyên 
đề riêng biệt hoặc hoạt động giáo dục của nhà trường 

Mục tiêu: HS nhận biết và thực hiện được một số yêu cầu, thao tác của kĩ năng bảo vệ 
bản thân an toàn trên không gian mạng, kĩ năng sử dụng và giao tiếp trên mạng xã hội hiệu 
quả, kĩ năng thẩm định và tiêu thụ thông tin từ mạng xã hội, kĩ năng ứng phó với BNTT.  

Nội dung: Nội dung 3 và 5.   
Cách tiến hành 
- Bước 1. Tổ chức các buổi học chuyên đề kĩ năng ứng phó với BNTT dạy theo từng 

lớp hoặc hội trường (gộp 3 lớp) vào các lịch học trái buổi của HS. Bên cạnh đó, tiến hành 
tập huấn cho đội ngũ GV của trường về tích hợp KN phòng ngừa BNTT vào môn học (Tin 
học, Giáo dục công dân/Giáo dục Kinh tế - Pháp luật) và lồng ghép nội dung phòng ngừa 
BNTT vào các hoạt động giáo dục của nhà trường (Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp, 
sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm).  

- Bước 2. Đại diện nhóm nghiên cứu giảng dạy các kĩ năng phòng ngừa BNTT cho HS 
theo các chuyên đề đã xác lập trong thời gian 2 tiết/chuyên đề. Song song đó, tạo nhóm Zalo 
trao đổi chuyên môn với nhóm GV ở các trường TN đã tham gia tập huấn để động viên họ 
thực hiện tích hợp, lồng ghép nội dung này vào các buổi dạy HS.  
2.2.3. Tổ chức nghiên cứu 

Giai đoạn 1. Khảo sát trước TN và chuẩn bị (05/9/2022 - 30/9/2022) 
- Lấy ý kiến và kiểm tra đầu vào năng lực hiểu biết của khách thể về chương trình 

phòng ngừa BNTT qua hình thức khảo sát trên giấy. 
- Trao đổi với khách thể TN về thực trạng BNTT ở HS hiện nay và thống nhất mục 

đích, nhiệm vụ và chuẩn bị tiến hành TN. 
- Tiến hành xây dựng trang web https://psygital.vn/ để TN các biện pháp truyền thông 

và tư vấn, hỗ trợ tâm lí cho HS bị BNTT hoặc thực hiện hành vi BNTT, đồng thời tiến hành 
thiết kế giáo án bài giảng PPT các chuyên đề kĩ năng phòng ngừa BNTT. 

- Xây dựng kế hoạch tác động dài hạn, có định hướng thông qua chương trình phòng 
ngừa BNTT cho HS và các hoạt động TVTL học đường theo giới hạn và phạm vi của đề tài. 

Giai đoạn 2. Tiến hành nghiên cứu (01/10/2022 - 20/3/2023) 
- Tổ chức thực hiện các chuyên đề kĩ năng phòng ngừa BNTT cho HS.  
- Tổ chức thực hiện khóa bồi dưỡng GV.  
- Tổ chức các hoạt động tư vấn, tham vấn cá nhân cho HS. 
Giai đoạn 3. Tiến hành khảo sát sau TN (21/3/2023 - 30/3/2023) 
- Lấy ý kiến tự đánh giá hiểu biết và kĩ năng phòng ngừa BNTT của HS sau khi tham 

gia chương trình phòng ngừa BNTT bằng hình thức khảo sát qua phiếu hỏi. 
- Khảo sát ý kiến đánh giá của HS về chương trình phòng ngừa BNTT. 
 
 

https://psygital.vn/
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2.2.4. Khách thể TN 
Bằng kĩ thuật chọn mẫu thuận tiện, chúng tôi chọn 2 nhóm TN và nhóm đối chứng, 

gồm HS và đội ngũ GV giảng dạy bậc THCS, THPT từ khối 6 đến khối 10 ở 8 trường thuộc 
địa bàn quận Tân Phú, TPHCM: nhóm TN gồm 2 trường THCS và 2 trường THPT; nhóm 
đối chứng gồm 2 trường THCS và 2 trường THPT trong địa bàn quận (tác giả ẩn danh trường 
để đảm bảo tính khách quan trong nghiên cứu). Độ tuổi của nhóm khách thể nghiên cứu dao 
động từ 12 tuổi đến 16 tuổi. Về phía nhóm đối chứng, có 188 khách thể đồng ý tham gia 
nghiên cứu, gồm có 74 khách thể (chiếm 39,4%) là HS nam và 114 khách thể (chiếm 60,6%) 
là HS nữ. Về phía nhóm TN, có 248 khách thể đồng ý tham gia TN, trong đó có 105 khách 
thể (chiếm 42,3%) là HS nam và 143 khách thể (chiếm 57,7%) là HS nữ. 
2.2.5. Xử lí dữ liệu 

Phương pháp chính để đánh giá kết quả TN là phương pháp điều tra bằng bảng hỏi kết 
hợp với phương pháp phỏng vấn. Từ các kết quả thu được, nhóm tác giả tiến hành phân tích 
bằng phương pháp thống kê toán học.  

Tiến hành đánh giá chương trình phòng ngừa BNTT cho HS dựa trên các tiêu chí chuẩn 
đầu ra theo mô hình đánh giá đã xác lập ở khung lí thuyết kết hợp với bảng hỏi về tính hiệu 
quả, tính khả thi của các nội dung phòng ngừa BNTT trong chương trình TN: 

- Đánh giá theo giai đoạn: bài kiểm tra trắc nghiệm nhận thức đầu chương trình và sau 
khi kết thúc chương trình (phụ lục, bài trắc nghiệm nhận thức). 

- Đánh giá trải nghiệm: phỏng vấn trải nghiệm người tham gia (HS, GV, cha mẹ HS, 
CBQL và người làm công tác TVTL học đường) trước và sau khi tham gia chương trình 
(phụ lục, phiếu phỏng vấn). 

- Đánh giá năng lực ứng xử với hành vi BNTT của HS thông qua xử lí các tình huống 
giả định trong buổi seminar.  
2.3. Kết quả nghiên cứu và bình luận 

Kết quả TN chương trình cho thấy có sự thay đổi trong nhận thức của HS từ mức độ 
không biết, không biết rõ thành biết rõ, biết rất rõ 5 nội dung phòng ngừa BNTT trong 
chương trình TN. Hầu hết HS trong nhóm TN đều được nâng cao hiểu biết, được hỗ trợ và 
thực hiện được những cách bảo vệ bản thân cũng như tham gia không gian mạng an toàn, 
hiệu quả, phòng ngừa được BNTT. Kết quả đánh giá từ bài kiểm tra nhận thức, hành vi mà 
nhóm nghiên cứu xây dựng để đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của HS sau khi tham gia 
chương trình phòng ngừa BNTT cho thấy HS đạt mức độ hiểu biết rõ và ứng phó tốt với 
BNTT dao động từ 79,84% (Biết cách phòng ngừa BNTT hiệu quả cho bản thân) đến 96,77% 
(Biết hỗ trợ, nhắc nhở bạn bè xung quanh khi bị BNTT và liên hệ sự hỗ trợ phù hợp). (xem 
Bảng 1) 

 
 
 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Mai Mỹ Hạnh và tgk 
 

1306 

Bảng 1. Nhận thức của HS về khái niệm, đặc điểm, hình thức và biểu hiện của BNTT 

Mức độ 
Nhóm đối chứng Nhóm TN 

p TTN STN TTN STN 
n % n % n % n % 

Biết rất rõ (10đ) 5 2,66% 7 3,72% 4 1,61% 49 19,76% 0,01 
Biết rõ (8-9đ) 64 34,04% 62 32,98% 85 34,27% 199 80,24% 0,01 
Không biết rõ 
(6-7đ) 

101 53,72% 98 52,13% 121 48,79% 0 0,00% 0,01 

Không biết (5-
6đ) 

18 9,57% 21 11,17% 38 15,32% 0 0,00% 0,01 

Hoàn toàn 
không biết 
(<5đ) 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,01 

Bảng 1 trình bày sự thay đổi nhận thức của HS thuộc nhóm đối chứng và nhóm TN 
trước và sau khi TN 3 biện pháp trong chương trình phòng ngừa BNTT. Kết quả này cho 
thấy có sự khác biệt ý nghĩa về mặt thống kê (p<0,05). 

Ở nhóm đối chứng, trước và sau TN không có thay đổi đáng kể về nhận thức về khái 
niệm, đặc điểm, hình thức và biểu hiện của BNTT. Tuy nhiên, ở nhóm TN, có 159 HS từ 
không biết (38 HS) và không biết rõ (121 HS) đã nhận biết được các khái niệm, hình thức 
và biểu hiện của BNTT ở các mức độ khác nhau. Sau khi tham gia các lớp học TN, HS 
T.V.K (13 tuổi) chia sẻ suy nghĩ của mình như sau: “Trước đây, em cứ nghĩ phải có bạo lực 
thì mới gọi là bắt nạt. Giờ em mới biết là việc mình sử dụng mạng xã hội lập một nhóm anti-
fan để nói xấu ai đó hoặc lan truyền những clip hay hình ảnh dìm hàng của người khác cũng 
là một dạng bắt nạt”. HS M.D.P (14 tuổi) cũng có cùng quan điểm: “BNTT có thể xảy ra bất 
cứ lúc nào và với bất kì ai. Ở tuổi tụi em, rất dễ có những hành động đùa giỡn quá trớn như 
nói xấu người khác trên mạng xã hội, chia sẻ clip nhạy cảm của người khác, chê bai, dùng 
những lời lẽ không hay để nói về người khác, lấy trộm thông tin cá nhân của ai đó rồi vào 
tài khoản của họ để phá hoại... Tất cả các hành động đó theo em đều là BNTT.” 
(xem Bảng 2) 

Bảng 2. Nhận thức của HS về sự khác biệt giữa BNTT và bị BNTT 

Mức độ 
Nhóm đối chứng Nhóm TN 

p TTN STN TTN STN 
n % n % n % n % 

Biết rất rõ (10đ) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 4,84% 0,01 
Biết rõ (8-9đ) 10 5,32% 14 7,45% 17 6,85% 198 79,84% 0,01 
Không biết rõ (6-7đ) 72 38,30% 65 34,57% 89 35,89% 38 15,32% 0,02 
Không biết (5-6đ) 42 22,34% 57 30,32% 113 45,56% 0 0,00% 0,01 
Hoàn toàn không biết 
(<5đ) 

64 34,04% 52 27,66% 29 11,69% 0 0,00% 
0,02 
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Bảng 2 trình bày sự thay đổi nhận thức của HS về sự khác biệt giữa BNTT và bị BNTT. 
Ở nhóm đối chứng, trước và sau TN, hầu hết HS không biết (45,56%) hoặc hoàn toàn không 
biết (11,69%) về sự khác biệt giữa BNTT và bị BNTT. Tỉ lệ HS biết rõ cũng rất thấp (5,32% 
TTN và 7,45% STN). Ở nhóm này, gần như không có sự thay đổi đáng kể trước và sau TN. 
Ngược lại, ở nhóm TN, sau khi tham gia chương trình phòng ngừa, kết quả của bài kiểm tra 
cho thấy có sự thay đổi nhận thức rõ rệt. Tỉ lệ HS biết rõ và biết rất rõ đều tăng sau TN. Tỉ 
lệ HS biết rất rõ là 4,48% STN (so với TTN là 0%), tỉ lệ HS biết rõ là 79,82% (so với TTN 
là 6,85%). Sự thay đổi về nhận thức này có ý nghĩa rất quan trọng, cho thấy tính hiệu quả 
của nội dung chương trình phòng ngừa. 

Bảng 3. Nhận thức của HS về mối liên hệ giữa BNTT và bị BNTT 

Mức độ 
Nhóm đối chứng Nhóm TN 

p TTN STN TTN STN 
n % n % n % n % 

Biết rất rõ (10đ) 4 2,13% 6 3,19% 6 2,42% 64 25,81% 0,01 
Biết rõ (8-9đ) 47 25,00% 41 21,81% 62 25,00% 184 74,19% 0,01 
Không biết rõ (6-7đ) 58 30,85% 52 27,66% 79 31,85% 0 0,00% 0,01 
Không biết (5-6đ) 55 29,26% 50 26,60% 71 28,63% 0 0,00% 0,01 
Hoàn toàn không biết 
(<5đ) 

24 12,77% 39 20,74% 30 12,10% 0 0,00% 0,01 

Bảng 3 cho thấy sự thay đổi nhận thức của HS về mối liên hệ giữa BNTT và bị BNTT. 
Bảng 3 cũng chỉ ra rằng sự khác biệt nhận thức của HS trước và sau TN có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05). Ở nhóm đối chứng, trước và sau TN, tỉ lệ HS biết rõ và biết rất rõ về mối liên hệ 
giữa BNTT và bị BNTT không thay đổi nhiều. Cụ thể, trước TN chỉ có 2,13% HS biết rất rõ 
và 25% HS biết rõ về mối liên hệ giữa BNTT và bị BNTT. Sau thực nghiệm, tỉ lệ HS biết 
rất rõ là 3,19% và biết rõ 21,81%. Ở nhóm TN, trước TN, cũng giống như nhóm đối chứng, 
tỉ lệ HS biết rất rõ và biết rõ về mối liên hệ giữa BNTT và bị BNTT đều ở mức thấp (2,42% 
HS biết rất rõ và 25,00% HS biết rõ). Có tới 12,10% HS hoàn toàn không biết và 28,63% 
HS không biết về sự liên hệ giữa BNTT và bị BNTT. Tuy nhiên, sau khi HS tham gia chương 
trình phòng ngừa, tất cả HS đều biết rõ hoặc biết rất rõ về mối liên hệ này. Để minh chứng 
về sự thay đổi này, nhóm nghiên cứu chia sẻ phỏng vấn sau TN từ HS B.L.Đ.T (16 tuổi): 
“Theo em, một người bị BNTT rất có nguy cơ trở thành người BNTT. Có nhiều lí do khiến 
một người muốn BNTT một người khác. Em nghĩ một trong những lí do có thể là muốn 
người khác “nếm trải” cảm giác của mình.” 
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Bảng 4. Nhận thức của HS về hậu quả của BNTT 

Mức độ 
Nhóm đối chứng Nhóm TN 

p TTN STN TTN STN 
n % n % n % n % 

Biết rất rõ (10đ) 42 22,34% 47 25,00% 30 12,10% 114 45,97% 0,01 
Biết rõ (8-9đ) 106 56,38% 102 54,26% 163 65,73% 134 54,03% 0,01 
Không biết rõ (6-7đ) 40 21,28% 39 20,74% 55 22,18% 0 0,00% 0,01 
Không biết (5-6đ) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,01 
Hoàn toàn không biết 
(<5đ) 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
0,01 

Bảng 4 cho thấy sự thay đổi nhận thức của HS về hậu quả của BNTT. Ở nhóm đối 
chứng, kết quả trước và sau TN gần như không có nhiều thay đổi. Ở nhóm TN, trước TN, 
hầu hết HS biết rõ (65,73%) và biết rất rõ (12,10%) về hậu quả của BNTT. Tuy nhiên, vẫn 
còn 22,18% HS không biết rõ về hậu quả của BNTT. Sau khi tham gia các lớp học TN, 
không còn HS nào không biết rõ về hậu quả của BNTT. Toàn bộ HS đều hiểu biết về hậu 
quả của BNTT ở các mức độ khác nhau. HS đã nhận thức rõ ràng hơn về hậu quả của BNTT. 
HS P.T.U (13 tuổi) chia sẻ rằng: “Trước đây em không nghĩ là việc em đăng ảnh “dìm hàng” 
của bạn lên Facebook lại có hậu quả đáng sợ đến vậy. Em cứ nghĩ là đùa vui thôi. Giờ em 
mới biết là bạn có thể bị stress hay thậm chí là trầm cảm khi em làm như vậy. Chưa kể, một 
khi đã xuất hiện trên mạng thì những nội dung như vậy thường lưu lại rất lâu sau đó và rất 
khó để thoát khỏi nó. Em đã rất hối hận”. HS N.T.A (16 tuổi) cho biết thêm: “Em đã biết rõ 
hơn về hậu quả của việc BNTT. Đối với HS, BNTT sẽ để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Các 
bạn bị BNTT có thể bị mất tự tin, hay thậm chí là tổn thương nặng nề. Theo em thì BNTT 
còn đáng sợ hơn hành động bạo lực. Khi sử dụng mạng xã hội nói chung, em có thể không 
biết người ở bên kia màn hình là ai, điều này làm tăng sự sợ hãi của các bạn bị BNTT.”  

Bảng 5. Nhận thức của HS về tổn thương tâm lí do bị BNTT 

Mức độ 
Nhóm đối chứng Nhóm TN 

p TTN STN TTN STN 
n % n % n % n % 

Biết rất rõ (10đ) 5 2,66% 1 0,53% 11 4,44% 21 8,47% 0,01 
Biết rõ (8-9đ) 12 6,38% 8 4,26% 35 14,11% 227 91,53% 0,01 
Không biết rõ (6-7đ) 58 30,85% 61 32,45% 68 27,42% 0 0,00% 0,01 
Không biết (5-6đ) 67 35,64% 77 40,96% 65 26,21% 0 0,00% 0,01 
Hoàn toàn không biết 
(<5đ) 

46 24,47% 41 21,81% 69 27,82% 0 0,00% 
0,01 

Bảng 5 chỉ ra sự thay đổi nhận thức của HS về tổn thương tâm lí do bị BNTT với 
p<0,05. Ở nhóm đối chứng, trước TN, đa số HS không biết rõ (30,85%), không biết (35,64%) 
và hoàn toàn không biết (24,47%) về tổn thương tâm lí do bị BNTT. Sau TN, kết quả này 
không được cải thiện nhiều (32,45% HS không biết rõ, 40,96% không biết và 21,81% HS 
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hoàn toàn không biết). Thậm chí, tỉ lệ HS biết rất rõ giảm xuống (từ 2,66% giảm còn 0,53%). 
Ngược lại, ở nhóm TN, kết quả sau TN có sự cải thiện rõ rệt so với trước TN. 100% HS biết 
rất rõ (8,47%) hoặc biết rõ (91,53%) về các tổn thương tâm lí do BNTT. T.D.A (14 tuổi) cho 
biết: “Giờ em đã hiểu được tại sao những bạn bị BNTT lại luôn sợ hãi và tự ti.”  

Bảng 6. Nhận thức của HS về ý nghĩa của việc phòng ngừa BNTT 

Mức độ 
Nhóm đối chứng Nhóm TN 

p TTN STN TTN STN 
n % n % n % n % 

Biết rất rõ (10đ) 35 18,62% 41 21,81% 76 30,65% 232 93,55% 0,01 
Biết rõ (8-9đ) 86 45,74% 94 50,00% 90 36,29% 16 6,45% 0,01 
Không biết rõ (6-7đ) 67 35,64% 53 28,19% 82 33,06% 0 0,00% 0,02 
Không biết (5-6đ) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,01 
Hoàn toàn không biết 
(<5đ) 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,02 

Bảng 6 trình bày sự thay đổi có ý nghĩa về mặt thống kê (p<0,05) trong nhận thức của 
HS đối với ý nghĩa của việc phòng ngừa BNTT. HS ở hai nhóm đối chứng và TN đều đã 
được trang bị một số kiến thức về việc phòng ngừa BNTT. Tuy nhiên, ở nhóm TN, sau khi 
tham gia chương trình phòng ngừa BNTT, có tới 93,55% HS biết rất rõ tại sao cần phải 
phòng ngừa BNTT. Thêm vào đó, không còn HS nào không biết rõ về ý nghĩa của việc 
phòng ngừa BNTT. 

Bảng 7. Nhận thức của HS về sự an toàn của bản thân khi tham gia không gian mạng 

Mức độ 
Nhóm đối chứng Nhóm TN 

p TTN STN TTN STN 
n % n % n % n % 

Biết rất rõ (10đ) 42 22,34% 48 25,53% 68 27,42% 229 92,34% 0,03 
Biết rõ (8-9đ) 99 52,66% 103 54,79% 139 56,05% 19 7,66% 0,01 
Không biết rõ  
(6-7đ) 

47 25,00% 37 19,68% 41 16,53% 0 0,00% 
0,01 

Không biết (5-6đ) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,01 
Hoàn toàn không biết 
(<5 đ) 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,02 

Bảng 7 trình bày nhận thức của HS về sự an toàn của bản thân khi tham gia không gian 
mạng trước và sau TN với sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê (p<0,05). Trước TN, ở 
cả hai nhóm, hầu hết HS biết rất rõ hoặc biết rõ về sự an toàn của mình khi tham gia không 
gian mạng. Ở nhóm đối chứng, có 25,00% HS không biết rõ. Sau TN, tỉ lệ này giảm xuống 
nhưng không đáng kể (19,68%). Sau khi tham gia chương trình phòng ngừa, ở nhóm TN, 
100% HS đã biết rõ (7,66%) hoặc biết rất rõ (92,34%) về sự an toàn của mình khi tham gia 
không gian mạng. HS L.T.T (12 tuổi) chia sẻ: “Trên mạng xã hội, việc công khai toàn bộ 
thông tin cá nhân là việc không nên. Người khác có thể lợi dụng thông tin của mình để đăng 
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tải lên các trang web đen”. HS Đ.Đ.T (15 tuổi) cũng cùng quan điểm: “Các hành vi BNTT 
có thể diễn ra ở khắp nơi trên mạng, như trên mạng xã hội, nhóm chat, hoặc thậm chí cả khi 
học trực tuyến. Em nghĩ mình phải luôn thật cảnh giác và có cách ứng xử phù hợp như thông 
báo cho người lớn chứ không nên im lặng hoặc công kích lại.” 
3. Kết luận 

Kết quả TN chứng minh được tính toàn diện, tính đa dạng và tính phù hợp của chương 
trình phòng ngừa được đề xuất. Kết quả kiểm định cũng cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa kết quả đánh giá trước TN và kết quả đánh giá sau TN với p<0,05. Sau TN, 
hầu hết HS đạt mức độ hiểu biết nhất định về các nội dung phòng ngừa BNTT. HS đã có sự 
thay đổi về nhận thức đối với 5 nội dung phòng ngừa BNTT, từ không biết, không biết rõ 
thành biết rõ và biết rất rõ. HS nhận thức rõ ràng về khái niệm, các biểu hiện, hậu quả… của 
BNTT. Từ đó, trang bị cho mình những kiến thức cũng như kĩ năng phù hợp để phòng ngừa 
và ứng phó với BNTT. Như vậy, nhóm nghiên cứu có thể khẳng định chương trình phòng 
ngừa BNTT đã có tác động đáng kể tới nhận thức của HS. Kết quả này hàm ý rằng có tiềm 
năng mở rộng việc áp dụng chương trình với 5 nội dung phòng ngừa BNTT cho HS Việt 
Nam trong thời gian tới. Việc triển khai chương trình phòng ngừa BNTT sẽ tạo ra môi trường 
học đường an toàn cho HS trong tương lai cũng như phát triển lĩnh vực tâm lí học đường ở 
nước ta.  

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
 

 Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Nguồn ngân sách khoa học và công nghệ 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong đề tài mã số B2021-SPS-06.  
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ABSTRACT 

Designing a school-based cyberbullying prevention program is important to ensure safe 
school environment for high school students. The article reports the results of implementing a school-
based cyberbullying preventive program for high school students in Ho Chi Minh city, including: (1) 
review of cyberbullying; (2) screening cyberbullying and being cyberbullied risks; (3) improving 
skills to cope with cyberbullying; (4) mental interventing and supporting relating to cyberbullying 
behaviors; and (5) Comminicationabout cyberbullying prevention on cyberspace by media. The 
program for adolescents was conducted by schoolsand researchers with three methods  (1) raising 
awareness  of cyberbullying and the meanings of cyberbullying prevention by media; (2) screening 
cyberbullying risks and supporting school psychology; (3) intergrating  cyberbullying prevention 
skills  into school subjects, workshops or school education activities. The results of the study shows 
that the hypothesis is accepted. After the study, students’ awareness was clearly raised: Changing 
perspective about cyberbullying risk and finding supports from school counseling to overcome 
difficulties about mental health caused by cyberbullying, towards healthy growth. 

Keywords: cyberbullying; cyberbullying prevention; improving coping skills; raising 
awareness; school-based cyberbullying preventive program 
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